
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10TH1 1 Cao Minh An Nam 07/09/2006 Tp.HCM 101517

10TH1 2 Nguyễn Châu Anh Nữ 15/04/2006 Tp.HCM 131630

10TH1 3 Đoàn Mai Anh Nữ 22/05/2006 Tp.HCM 130525

10TH1 4 Lê Minh Anh Nữ 13/04/2006 Tp.HCM 102491

10TH1 5 Nguyễn Hải Đăng Nam 01/04/2006 Tp.HCM 101634

10TH1 6 Nguyễn Minh Đăng Nam 12/11/2006 Tp.HCM 131745

10TH1 7 Trần Chí Dũng Nam 02/05/2006 Tp.HCM 102569

10TH1 8 Nguyễn Thùy Dương Nữ 11/02/2006 Tp.HCM 119057

10TH1 9 Dương Ngọc Khánh Nữ 10/03/2006 Tp.HCM 101805

10TH1 10 Lâm Đặng Phúc Khánh Nam 18/08/2006 Quảng Ngãi 131989

10TH1 11 Nguyễn Kim Đăng Khoa Nam 14/12/2006 Tp.HCM 101824

10TH1 12 Trần Tuấn Kiệt Nam 08/09/2006 Tp.HCM 132072

10TH1 13 Trần Thụy Ngọc Linh Nữ 13/04/2006 Tp.HCM 102687

10TH1 14 Trần Duy Long Nam 31/03/2006 Tp.HCM 132136

10TH1 15 Đỗ Nguyên Long Nam 24/01/2006 Tp.HCM 132127

10TH1 16 Nguyễn Quang Minh Nam 31/01/2006 Tp.HCM 132165

10TH1 17 Nguyễn Tuấn Minh Nam 10/06/2006 Tp.HCM 132169

10TH1 18 Nguyễn Võ Minh Nguyên Nữ 10/04/2006 Tp.HCM 132269

10TH1 19 Nguyễn Kế Nhân Nam 27/11/2006 Tp.HCM 134941

10TH1 20 TrầN Kỳ Nam Phương Nữ 26/04/2006 Tp.HCM 102129

10TH1 21 Nguyễn Minh Quân Nam 27/05/2006 Quảng Ngãi 133512

10TH1 22 Hà Triệu Ngọc Quỳnh Nữ 07/11/2006 Tp.HCM 132439

10TH1 23 Quách Chánh Tài Nam 23/04/2006 Tp.HCM 132465

10TH1 24 Võ Hồng Minh Thơ Nữ 25/08/2006 Tp.HCM 132529

10TH1 25 Lê Ngọc Minh Thy Nữ 06/05/2006 Tp.HCM 132583

10TH1 26 Lê Huỳnh Trúc Thy Nữ 06/09/2006 Tp.HCM 132582

10TH1 27 Chung Cao Trí Nam 20/12/2006 Tp.HCM 132653

10TH1 28 Nguyễn Đức Minh Triết Nam 02/02/2006 Tp.HCM 132665

10TH1 29 Nguyễn Lữ Quốc Trung Nam 04/12/2006 Đắk Lắk 132688

10TH1 30 Tô Ngọc Tú Nữ 29/06/2006 Khánh Hòa 132704

10TH1 31 Phạm Đình Thiên Tú Nam 12/02/2006 Tp.HCM 132702
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